
STT MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
GIÁ ĐẠI LÝ

 GIÁ BÁN LẺ 

1
HDS-2010IRP3

(1 MP)

Camera IP HD hồng ngoại 1/4“, 1 Megapixel, 1080x720 Pixels, DC12V/PoE, 

ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6, 8, 12mm)

Frame rate: 50Hz: 25fps(1280 × 720), 60Hz: 30fps (1280 × 720 )

IP66. Hồng ngoại 30m

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng 

rào ảo

BH 12 tháng

840,000 1,680,000

1
HDS-2110IRP

(1 MP)

Camera IP HD hồng ngoại 1/4“, 1 Megapixel, 1080x720 Pixels, DC12V/PoE, 

ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 2.8, 6, 8, 12mm)

Frame rate: 50Hz: 25fps(1280 × 720), 60Hz: 30fps (1280 × 720 )

Hồng ngoại 10m

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng 

rào ảo

BH 12 tháng

840,000 1,680,000

1
HDS-2120IRP/D

(2 MP)

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ 

(zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR

Ống kính 2.8mm@F2.0

Frame rate: 50Hz: 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 @25fps

60Hz: 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 @30fps

IP66. Hồng ngoại 30m

Tính năng thông minh: Motion detection

BH 12 tháng

1,104,000 2,208,000

HDS-2021IRP/D

(2 MP)
1,104,000 2,208,000

HDS-2121IRP/D

(2 MP)
1,104,000 2,208,000

HDS-2043IRP/D

(4 M / H265+)

Camera IP HD 4MP 1/3" Progressive CMOS

2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N)

H.265+/H265/H.264+&H.264

3D DNR, BLC

Hồng ngoại lên đến 30m

DC12V & PoE

Không kèm nguồn DVE

BH 12 tháng

1,854,000 3,708,000

HDS-2143IRP/D

(4 M / H265+)

Camera IP HD 4MP 1/3" Progressive CMOS

2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N)

H.265+/H265/H.264+&H.264

Hồng ngoại lên đến 30m

DC12V & PoE

Không kèm nguồn DVE

BH 12 tháng

1,854,000 3,708,000

8
HDS-2021IRP

(2MP, H.265+)
1,680,000 3,360,000

Camera IP HD 2MP

-W: Hỗ trợ Wi-Fi

Camera IP HD 2MP

Không kèm nguồn DVE
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9
HDS-2021IRPW

(2MP, H.265+, Wifi)
1,848,000 3,696,000

10
HDS-2121IRP

(2MP, H.265+)
1,680,000 3,360,000

11

HDS-2121IRA

(2MP, H.265+, Âm 

thanh/Báo động)

1,848,000 3,696,000

12
HDS-2121IRPW

(2MP, H.265+, Wifi)
1,890,000 3,780,000

13

HDS-2121IRAW

(2MP, H.265+, Wifi, 

Âm thanh/Báo động)

2,058,000 4,116,000

8
HDS-2221IRP3

(2MP, H.265+)
1,680,000 3,360,000

9

HDS-2221IRA3

(2MP, H.265+, Âm 

thanh/Báo động)

1,848,000 3,696,000

5

HDS-2020IRPW

(2 MP)

Wifi

Sản phẩm chủ lực

Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, 

ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

Frame rate: 25fps (1920x1080), 25fps (1280x720), vỏ sắt chống va đập, IP66. 

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt 

hàng rào ảo

-W: Hỗ trợ Wifi

1,848,000 3,696,000

3
HDS-2042IRP

(4 MP)

Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 4 Megapixel, 2688x1520 Pixels, DC12V/PoE, 

ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thực WDR 120 dB

Độ nhạy sáng: 0.07 Lux@F1.2, 0lux IR ON

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

Frame rate: 20fps (2688x1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720), vỏ sắt 

chống va đập, IP66. Hồng ngoại 30m

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt 

hàng rào ảo

2,646,000 5,292,000

16

HDS-2420IRPW

(2 MP Wifi)

Micro & Loa

Camera IP Wifi HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, 

ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6, 8mm)

Hổ trợ thẻ nhớ SD. Hổ trợ Micro & Loa

Frame rate: 25fps (1280x960), 25fps (1280x720). Hồng ngoại 20m

1,638,000 3,276,000

19
HDS-2621VF-IRZ3

(2 MP)
3,570,000 7,140,000

20

HDS-2621VF-IRAZ3

(2 MP)

âm thanh/báo động

3,738,000 7,476,000

23
HDS-2721VF-IRZ3

(2 MP)
3,612,000 7,224,000

Camera IP HD 2MP 1/2.8"  Progressive CMOS

ICR, 0lux with IR

1920x1080:25fps(P)/30fps(N)

H.265+/H.265/H.264/MJPEG

DC12V & PoE

3D DNR, BLC

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm

Hồng ngoại lên đến 30m

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB

Cloud service

-A: Hỗ trợ cổng Audio/AlarmH.265+

Camera IP HD 2MP 1/2.8"  Progressive CMOS

ICR, 0lux with IR

1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 

H.265+/H.265/H.264/MJPEG

DC12V & PoE

3D DNR, BLC

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm

Hồng ngoại lên đến 30m

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB

Cloud service

-A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm

-W: Hỗ trợ Wi-Fi

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel

Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng 

rào ảo

-A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm/CVBS

-Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng

Sản phẩm chủ lực

Camera IP HD 2MP

-W: Hỗ trợ Wi-Fi

H.265+

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel

Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng 

rào ảo

-A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm/CVBS

-Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng



24

HDS-2721VF-IRAZ3

(2 MP)

âm thanh/báo động

3,822,000 7,644,000

57
HDS-2023IRP

(2 M / H265+)

 • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

 • 1920 ×1080@30fps

 • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn)

 • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

 • H.265+, H.265, H.264+, H.264

 • Three streams

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

 • BLC/3D DNR/ROI

 • IP67

 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

2,352,000 4,704,000

58
HDS-2043IRP

(4 M / H265+)

 • Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

 • 2560 ×1440@30fps

 • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn)

 • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

 • H.265+, H.265, H.264+, H.264

 • Three streams

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

 • BLC/3D DNR/ROI

 • IP67

 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

2,520,000 5,040,000

58
HDS-2083IRP

(8M / H265+)

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 

20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

• Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

• Chống ngược sáng 120dB WDR

• Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

3,444,000 6,888,000

59
HDS-2123IRP

(2 M / H265+)
2,352,000 4,704,000

HDS-2123IRA

(2 M / H265+)

(Audio / Báo động)

2,520,000 5,040,000

59
HDS-2143IRP

(4 M / H265+)
2,520,000 5,040,000

HDS-2143IRA

(4 M / H265+)

(Audio / Báo động)

2,730,000 5,460,000

59
HDS-2183IRP

(8 M / H265+)
3,444,000 6,888,000

HDS-2183IRA

(8 M / H265+)

(Audio / Báo động)

3,696,000 7,392,000

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 

20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

DÒNG CAMERA IP H265+ (MỚI)

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080);

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

• Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

• Chống ngược sáng 120dB WDR

• Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng
Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 

1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

• Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

• Chống ngược sáng 120dB WDR

• Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel

Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt hàng 

rào ảo

-A: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm/CVBS

-Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng



63
HDS-2223IRP8

(2 M / H265+)

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

2,856,000 5,712,000

64
HDS-2243IRP8

(4 M / H265+)

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 

25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

3,024,000 6,048,000

HDS-2283IRP8

(8 M / H265+)

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 

20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

4,200,000 8,400,000

65
HDS-2323IRP3

(2 M / H265+)

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

2,310,000 4,620,000

66
HDS-2343IRP3

(4 M / H265+)

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 

25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

2,478,000 4,956,000

HDS-2383IRP3

(8 M / H265+)

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 

20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

3,402,000 6,804,000

HDS-2443IRPW

(4 MP, WIFI)

(Âm thanh/báo động)

Camera IP Cube Wifi 4MP

H.265+. H.265

Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều với 1 mic, 1 loa ngoài

Wi-Fi

2,394,000 4,788,000

HDS-2523IRP

(2 M / H265+)
2,814,000 5,628,000

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m

DC12V&PoE

IP66, IK08

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng



HDS-2523IRA

(2 M / H265+)
3,024,000 6,048,000

HDS-2543IRP

(2 M / H265+)
3,024,000 6,048,000

HDS-2543IRA

(2 M / H265+)
3,192,000 6,384,000

67

HDS-2623IRAZ5

(2 M / H265+)

Âm thanh/Báo động

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

4,956,000 9,912,000

68

HDS-2643IRAZ5

(4 M / H265+)

Âm thanh/Báo động

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 

25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn 

mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,418,000 10,836,000

68

HDS-2683IRAZ5

(8 M / H265+)

Âm thanh/Báo động

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 

20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

6,588,000 13,176,000

69

HDS-2723IRAZ3

(H265+, 2M)

Âm thanh/Báo động

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn 

mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

4,956,000 9,912,000

70

HDS-2743IRAZ3

(H265+, 4M)

Âm thanh/Báo động

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 

25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,418,000 10,836,000

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m

DC12V&PoE

IP66, IK08

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 

1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m

DC12V&PoE

IP66, IK08

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn 

mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng



HDS-2783IRAZ3

(H265+, 8M)

Âm thanh/Báo động

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 

20fps(3072×1728), 25fps/30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

6,588,000 13,176,000

0 0

7

HDS-HF2020IRPH

(2 M / H265+)

50fps/60fps

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 

lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

2,940,000 5,880,000

7

HDS-HF2120IRPH

(2 M / H265+)

50fps/60fps

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 

lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

3,024,000 6,048,000

7

HDS-HF2220IRPH8

(H265+, 2M)

50fps/60fps

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 

lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 80m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

3,444,000 6,888,000

24

HDS-HF2322IRPH3

(H265+, 2 M)

50fps/60fps

Camera IP hồng ngoại HD 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 

50fps/60fps(1920×1080), hồng ngoại 40m

ePTZ (zoom kỹ thuật số) 

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 

lux with IR

Hồng ngoại EXIR LED 30m.

Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn 4,8mm)

Hổ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, 

HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu 

hình ảnh 3D DNR.

Chống ngược sáng thực 120dB WDR. 

IP67. DC12V/PoE

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng

2,982,000 5,964,000

7

HDS-HF2620IRAHZ5

(H265+, 2M)

50fps/60fps

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 

lux with IR

Ống kính zoom 2.8mm~12mm

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 50m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,748,000 11,496,000

CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 50 FPS



7

HDS-HF2720IRAHZ3

(H265+, 2M)

50fps/60fps

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 

lux with IR

Ống kính zoom 2.8mm~12mm

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,790,000 11,580,000

1
HDS-PT2001IRPW

(1 MP)
1,260,000 2,520,000

1
HDS-PT2021IRPW

(2 MP)
1,680,000 3,360,000

1
HDS-2401IRPW

(1 MP)
924,000 1,848,000

1
HDS-2421IRPW

(2 MP)
1,260,000 2,520,000

7

HDS-2052IRPH

(H265+, 5 M)

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5“, 5 Megapixel H.265, H.265+, H.264+, H.264, 

20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

3,318,000 6,636,000

7

HDS-2152IRPH

(H265+, 5 M) 3,444,000 6,888,000

7

HDS-2152IRAH

(H265+, 5 M) 3,612,000 7,224,000

33
HDS-2252IRPH8

(H265+, 5M)

Camera IP hồng ngoại HD 1/2.5“ (outdoor),5 Megapixel 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 2560×1920 Pixels, hồng ngoại 80m

ePTZ (zoom kỹ thuật số) 

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn 6,8mm)

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080).

Hổ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, 

HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu 

hình ảnh 3D DNR. Chống ngược sáng thực WDR 120 dB. IP67. DC12V/PoE

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng

3,864,000 7,728,000

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5“, 5 Megapixel H.265, H.265+, H.264+, H.264, 

20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính 2.8mm@F1.8  (tùy chọn: 4,6 mm)

-AH: Hỗ trợ âm thanh/báo động

Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập IK10, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

Camera cube 1MP / 2MP, đàm thoại 2 chiều

Camera Robot 1MP / 2MP xoay 4 chiều

CAMERA IP H265+ 5MP

CAMERA IP DÙNG CHO GIA ĐÌNH (HOT)



HDS-2352IRPH8

(5 M / H265+)

Camera IP hồng ngoại HD 1/2.5“, 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 

20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080), hồng ngoại 40m

ePTZ (zoom kỹ thuật số) 

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Hồng ngoại EXIR LED 30m.

Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn 4,8mm)

Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080). Hổ trợ 

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, 

FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu hình ảnh 3D 

DNR.

Chống ngược sáng thực 120dB WDR. 

IP67. DC12V/PoE

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

3,360,000 6,720,000

HDS-2652IRAHZ5

(H265+, 5M)

Âm thanh/Báo động

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080).

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính zoom 2.8mm~12mm

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 50m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

7,008,000 14,016,000

HDS-2752IRAHZ5

(H265+, 5M)

Âm thanh/Báo động

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080).

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính zoom 2.8mm~12mm

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo. phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

7,008,000 14,016,000

HDS-PT5204IR-A/H

(2 MP, PTZ)

2.8~12mm

H.265+

Camera Speeddome mini IP 2MP zoom 4x (2.8mm ~ 12mm)

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional 

Focus

Hỗ trợ H.265+/H.265

1-ch audio input and 1-ch audio output

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB

Tính năng thông minh: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, 

Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, 

Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection

3,696,000 7,392,000

72

HDS-PT5404IR-A/H

(4 MP, PTZ)

2.8~12mm

H.265+

Camera Speeddome mini IP 4MP zoom 4x (2.8mm ~ 12mm)

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional 

Focus

Hỗ trợ H.265+/H.265

Tính năng thông minh: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, 

Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, 

Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection

3,990,000 7,980,000

SPEED DOME IP
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HDS-PT5204IR-A

(2M, PTZ)

2.8~12mm

H.265+

Camera IP speed dome hồng ngoại mini, 2 Megapixel

1920x1080 Pixels, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec

Hồng ngoại 20m.

Độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON).

Ống kính zoom 4X f=2.8~12mm

Hổ trợ 300 vị trí nhớ (programmable presets), có hổ trợ tour patrol/pattern

Hỗ trợ thẻ nhớ SD 128GB. Hỗ trợ âm thanh/báo động

Frame rate: 30fps (1920x1080). 

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào 

ảo

POE&12 VDC

4,158,000 8,316,000

HDS-PT5215IR-A

Zoom 15X

H.265+

Camera IP speed dome hồng ngoại 2MP, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR

Chống ngược sáng 120dB WDR

3D DNR, HLC, BLC, Smart IR

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:15x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 50m

PoE+&12VDC

9,192,000 18,384,000

HDS-PT5215H-DN

(2MP, PTZ)

ZOOM 15X

5~75mm

H.265+

H.265+

Camera IP speed dome HD trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Megapixel, 

zoom quang 15X, ống kính 5mm-75mm

độ nhạy sáng:

Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)

hổ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn,

tốc độ quay:

Configurable, from 0.1°/s to 100°/s

Preset Speed: 100°/s

Configurable, from 0.1°/s to 80°/s

Preset Speed: 80°/s

Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256Gb

Công nghệ nén hình H.265/H.265+

Chống ngược sáng DWDR

Frame rate:

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

50fps (1280 × 960, 1280 × 720)

60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

60fps (1280 × 960, 1280 × 720)

Hỗ trợ âm thanh/báo động

cổng mạng 10/100M, 3 luồng băng thông (main/sub/third stream), nhận dạng chuyển động

Nhiệt độ môi trường hoạt động -10° C to 50° C , 12 VDC and PoE+ (802.3at, class4)

6,672,000 13,344,000

HDS-PT5220H-DN

(Ngoài trời)

(Trong nhà)

Zoom 20X

Camera Speed dome 2MP zoom 20X

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

8,898,000 17,796,000

78

HDS-PT5225H-DN

(Ngoài trời)

(Trong nhà)

Zoom 25X

H.265+

Camera Speed dome 2MP zoom 25X, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, 

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X

1920*1080:30fps

Nguồn PoE+&12VDC

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

8,352,000 16,704,000

80
HDS-PT7225IR-A/D

Zoom 25X

Camera Speed dome 2MP zoom 25X, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, 

Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 100m IR

1920*1080:30fps

Pan Speed: 0.1° -80°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s

Nguồn PoE+&12VDC

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

8,772,000 17,544,000

H.265+



HDS-PT7425IR-A/D

Zoom 25X, 4MP

Camera Speed dome 4MP zoom 25X

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

Chống ngược sáng 120 dB WDR , HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, 

Regional Focus

H.265+/H.265

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

10,452,000 20,904,000

81
HDS-PT7225IR-A

Zoom 25X

Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS, Zoom 25X

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, 

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 150m

1920*1080:30fps

Pan Speed: 0.1° -120°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s

Nguồn PoE+&24VAC

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

10,032,000 20,064,000

HDS-PT7425IR-A

Zoom 25X, 4MP

Camera Speed dome 4MP, Zoom 25X

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

Chống ngược sáng 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, 

Regional Focus

12,552,000 25,104,000

HDS-PT7222IR-A

(2 MP, ZOOM 20X

4.7~94mm)

13,140,000 26,280,000

66

HDS-PT7230IR-A

(2 MP, ZOOM 30X

4.3~129mm)

16,704,000 33,408,000

82
HDS-PT7225IR-A/H 

zoom 25X
12,552,000 25,104,000

83
HDS-PT7232IR-A 

zoom 32X
15,912,000 31,824,000

66

HDS-PT7420IR-A

(4MP, 20X, H.265+)

4.7~94mm

20,106,000 40,212,000

66

HDS-PT7430IR-A

(4MP, 30X, H.265+)

4.3~129mm

23,046,000 46,092,000

66

HDS-PT7530IR-A

(5MP, 30X, H.265+)

5.9~177mm

25,146,000 50,292,000

92 HDS-N7104I-QM 1,302,000 2,604,000

ĐẦU GHI HÌNH IP (NVR)

H.265+

Camera IP speed dome hồng ngoại

1/1.9" progressive scan CMOS

Độ phân giải lên đến 2560 × 1440 (HDS-PT7430IR-A, HDS-PT7420IR-A)

Độ phân giải lên đến 2592×1944 (HDS-PT7530IR-A)

Độ nhạy:

    Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON)

    B/W: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)

    0 Lux with IR

20× Optical Zoom (HDS-PT7420IR-A)

30× Optical Zoom (HDS-PT7430IR-A, HDS-PT7530IR-A )

16× Digital Zoom

Defog, EIS, 3D DNR, BLC, HLC, Digital WDR

Hồng ngoại lên đến 150 m

24 VAC & Hi-PoE

Hỗ trợ H.265+/H.265

Camera IP speed dome hồng ngoại HD

• 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS, up to 1920x1080

• 25 fps at HD1080p

• Hồng ngoại 150m

• 3D DNR, D WDR 

• 3D intelligent positioning 

• 20X Optical Zoom (PT7222)

• 30X Optical Zoom (PT7230)

• IP66 rating

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, 

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:25x / 32x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 150m IR

1920*1080:60fps, Pan Speed: 0.1° -160°/s, Tilt Speed: 0.1° -120°/s, PoE+&24VAC

Smart Tracking Smart Detection

H.265+

H265+

Đầu ghi hình IP 4 kênh

Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP

Băng thông đầu vào: 40Mbps

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung  lượng và chi phí lưu trữ

Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA

Cổng mạng100 Mbps

Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và 

xem lại thông minh.

HDS-N7104I-QM/P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE

H.265+

H.265+

Sản phẩm chủ lực



92

HDS-N7104I-QM/P

(HỖ TRỢ 4 CỔNG PoE)

2,268,000 4,536,000

92 HDS-N7108I-QM 1,596,000 3,192,000

92

HDS-N7108I-QM/P

(HỖ TRỢ 8 CỔNG PoE)

3,042,000 6,084,000

101 HDS-N7604I-SE

4 kênh IP

Đầu ghi hình IP 4/8 kênh cao cấp chuẩn H.264

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hổ trợ 4/8 kênh. Giao diện thân thiện với 

người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng 

Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 1 cổng SATA. 

hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có 

thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo 

chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

2,172,000 4,344,000

102 HDS-N7608I-SE

8 kênh IP

2,946,000 5,892,000

103
HDS-N7616I-SE

16 kênh IP

3,282,000 6,564,000

92

HDS-N7604I-4K 1,932,000 3,864,000

93

HDS-N7604I-4K/P 2,898,000 5,796,000

92

HDS-N7608I-4KP 2,124,000 4,248,000

HDS-N7608I-4KP/P 3,864,000 7,728,000

92

HDS-N7616I-4KP

4K / H265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 16 kênh

Incoming bandwidth: 160Mbps 

Outgoing bandwidth: 80Mbps
2,460,000 4,920,000

4K / H265+

Đầu ghi hình IP 8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hổ trợ 8/16 kênh. Giao diện thân thiện với 

người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng 

Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA. 

hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có 

thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo 

chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

4K / H265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh

Incoming bandwidth: 80Mbps 

Outgoing bandwidth: 80Mbps

Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập

/P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE

H265+

Đầu ghi hình IP 4 kênh

Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP

Băng thông đầu vào: 40Mbps

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung  lượng và chi phí lưu trữ

Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA

Cổng mạng100 Mbps

Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và 

xem lại thông minh.

HDS-N7104I-QM/P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE

H265+

Đầu ghi hình IP 8 kênh

Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung  lượng và chi phí lưu trữ

Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA

Cổng mạng100 Mbps

Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và 

xem lại thông minh.

HDS-N7108I-QM/P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh

Incoming bandwidth: 40Mbps 

Outgoing bandwidth: 80Mbps

/P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE



56 HDS-N7632I-4K

4K

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 256 Mbps 

Outgoing bandwidth: 160 Mbps

nối mạng

5,742,000 11,484,000

104
HDS-N7604I-POE

4 kênh IP

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (4 cổng) trực 

tiếp từ đầu ghi hình IP.

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hổ trợ 4 kênh. Giao diện thân thiện với 

người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng 

Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 1 cổng SATA. 

hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có 

thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo 

chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

3,186,000 6,372,000

105
HDS-N7608I-POE

8 kênh IP

5,022,000 10,044,000

106
HDS-N7616I-POE

16 kênh IP

5,262,000 10,524,000

110 HDS-N7716I-SE 6,180,000 12,360,000

111
HDS-N7732I-SE

8,016,000 16,032,000

112
HDS-N7716I-POE

16 kênh IP PoE

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE đầy đủ 16 cổng  

trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1080P, 80Mbps Bit Rate input Max. Giao diện thân 

thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera 

bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hổ trợ 4 ổ 

cứng SATA, hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Hổ trợ 2 cổng mạng 1GB. Hổ trợ 

eSATA. 3 cổng USB. Alarm input/output: 16 cổng/4 cổng. Cấu hình thời gian ghi 

hinh cho từng kênh. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang 

9,606,000 19,212,000

110 HDS-N7716I-4K/E 7,050,000 14,100,000

111 HDS-N7732I-4K/E 9,078,000 18,156,000

112
HDS-N7716I-4K/PE

(16 cổng PoE)
10,572,000 21,144,000

113

HDS-N7716I-4K

16 kênh

10,764,000 21,528,000

114

HDS-N7732I-4K

32 kênh

12,792,000 25,584,000

115

HDS-N7716I-4K/P

(16 kênh, tích hợp 

16 cổng POE)

14,190,000 28,380,000

116

HDS-N9632I-4K/8HD

32 kênh

28,818,000 57,636,000

Đầu ghi hình IP 8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực 

tiếp từ đầu ghi hình IP.

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Giao diện thân thiện với người dùng, thao 

tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn 

phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA. hoạt động cực kỳ ổn 

định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần 

khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng 

chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

Đầu 4K

8 ổ cứng

H.265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh.

H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats

Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với băng thông đầu vào lên đến 320 Mbps

Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution

Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs

HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160)

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối 

mạng

Hỗ trợ 8 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup

Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10

2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps

Cổng Alarm in/out: 16/4

Audio in/out: 1/2

Đầu 4K

4 ổ cứng

H.265+

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Hỗ trợ camera lên đến 12MP

Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160.

Ngõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lập.

Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps

Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out.

Hổ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE)

HDS-N7716I-4K/P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE

Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị 

mất kết nối mạng

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 16/32 kênh 

chuẩnH.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Hỗ trợ camera lên đến 8 Megapixels

Hỗ trợ cổng HMDI xuất hình 4K(3840x2160)

Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập

Kết nối 16/32 camera với băng thông đầu vào 160M/256M

Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA

Hổ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE)

HDS-N7716I-4K/PE: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE

Alarm 16 in/4 out.

Audio 1 in/1 out.

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối 

mạng
Đầu 4K / H265+

Đầu ghi hình IP 16/32 kênh chuẩn H.264

Xuất tín hiệu HDMI, VGA 1920x1080. Hổ trợ 16/32 kênh. Giao diện thân thiện với 

người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng 

Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 4 cổng SATA, 

hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có 

thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo 

chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 
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HDS-N9664I-4K/8HD

64 kênh

39,390,000 78,780,000

118

HDS-N9632I-

4K/16HD

32 kênh

39,876,000 79,752,000

119

HDS-N9664I-

4K/16HD

64 kênh

64,638,000 129,276,000

120 HDS-N97128I-16HD

128 kênh IP

Hổ trợ RAID

H.265+

71,496,000 142,992,000

122 HDS-N97256I-16HD

256 kênh IP

Hổ trợ RAID

H.265+

111,852,000 223,704,000

121 HDS-N97128I-24HD

128 kênh IP

Hổ trợ RAID

H.265+

101,760,000 203,520,000

123 HDS-N97256I-24HD
256 kênh IP

Hổ trợ RAID

H.265+

142,602,000 285,204,000

129 HDS-N9632I-8HD/4F

Đầu ghi hình 32 kênh 4K thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32/64 kênh. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Hỗ trợ 

RAID0,1,5,10

Hổ trợ xuất tín hiệu VGA 2K 2560×1440/HDMI 4K 3840x2160.

256Mbps Bit Rate input Max.

Hỗ trợ 4 camera IP chụp khuôn mặt.

Tự phân tích dữ liệu hình ảnh để cho ra 1 kho dữ liệu khuôn mặt lên đến 50.000 ảnh.

Hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu hình ảnh/video theo ảnh khuôn mặt có sẵn.

Hỗ trợ báo động theo dữ liệu ảnh khuôn mặt có sẵn.

Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & 

camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hổ trợ 8 ổ cứng 

SATA, hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ.

Đặc biệt hổ trợ 2 cổng HDMI  và 2 cổng VGA.

Hỗ trợ 2 cổng mạng 1GB.

Hổ trợ eSATA. 3 cổng USB.

Alarm input/output: 16 cổng/4 cổng.

Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh.

Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB. Điện áp 220V AC.

161,232,000 322,464,000

Đầu 4K

8 ổ cứng

H.265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh.

H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats

Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với băng thông đầu vào lên đến 320 Mbps

Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution

Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs

HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160)

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối 

mạng

Hỗ trợ 8 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup

Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10

2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps

Cổng Alarm in/out: 16/4

Audio in/out: 1/2

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh.

H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats

Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với băng thông đầu vào lên đến 320 Mbps

Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution

Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs

HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160)

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối 

mạng

Hỗ trợ 16 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup

Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi 

trong mạng bị mất kết nối.

Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10

2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps

Cổng Alarm in/out: 16/8

Audio in/out: 1/2

Đầu 4K

16 ổ cứng

H.265+

Đầu ghi hình IP 128/256 kênh high-end cao cấp

H.264/264+/H265/H265+

Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP

Hổ trợ RAID0,1,5,10

Xuất tín hiệu HDMI (2 cổng 4K xuất hình độc lập)  và 1 cổng VGA 1080P.

Hỗ trợ 128/256 kênh với băng thông đầu vào 576Mbps/768Mbps.

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối 

mạng

Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong 

mạng bị mất kết nối.

Hỗ trợ 16 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup

Hỗ trợ 4 cổng mạng 1GB

Alarm input/output: 16/8

Đầu ghi hình IP 128/256 kênh high-end cao cấp

H.264/264+/H265/H265+

Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP

Hổ trợ RAID0,1,5,10

Xuất tín hiệu HDMI (2 cổng 4K xuất hình độc lập)  và 1 cổng VGA 1080P.

Hỗ trợ 128/256 kênh với băng thông đầu vào 576Mbps/768Mbps.

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối 

mạng

Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong 

mạng bị mất kết nối.

Hỗ trợ 24 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup

Hỗ trợ 4 cổng mạng 1GB

Alarm input/output: 16/8

ĐẦU GHI HÌNH IP TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - PHÂN TÍCH SO SÁNH KHUÔN MẶT (DEEPINMIND NVR)

* Giá đã bao gồm 10% VAT.

* Bảo hành 24 tháng.

HDPARAGON là camera chất lượng dùng cho dự án, vì vậy để bảo vệ cho tất cả đại lý, chúng tôi đề nghị không liệt kê giá 

bán lẻ sản phẩm HDPARAGON trên các website, chỉ cần ghi "Giá liên hệ". Xin chân thành cảm ơn
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